
STT Model Function Description Note Omron Siemen Mitsubishi

1 XBC-DR14E 1 mã đã bao gồm CPU + nguồn ĐK + In, Out (Digital) AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Relay output Dòng kinh tế - không mở rộng thêm ngõ ra vào, truyền thông CP1E-E14DR-A

2 XBC-DR20E 1 mã đã bao gồm CPU + nguồn ĐK + In, Out (Digital) AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Relay output Dòng kinh tế - không mở rộng thêm ngõ ra vào, truyền thông CP1E-E20DR-A

3 XBC-DR30E 1 mã đã bao gồm CPU + nguồn ĐK + In, Out (Digital) AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Relay output Dòng kinh tế - không mở rộng thêm ngõ ra vào, truyền thông CP1E-E30DR-A

4 XBC-DR20SU 1 mã đã bao gồm CPU + nguồn ĐK + In, Out (Digital) AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Relay output Dòng thông dụng - Mở rộng thêm 7 module (ra-vào, truyền thông) CP1L-L20DR-A

5 XBC-DR30SU 1 mã đã bao gồm CPU + nguồn ĐK + In, Out (Digital) AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Relay output Dòng thông dụng - Mở rộng thêm 7 module (ra-vào, truyền thông) CP1L-M30DR-A CPU224

6 XBC-DR40SU 1 mã đã bao gồm CPU + nguồn ĐK + In, Out (Digital) AC110/240V power supply, 24 DC24 input, 16 Relay output Dòng thông dụng - Mở rộng thêm 7 module (ra-vào, truyền thông) CP1L-M40DR-A CPU224

7 XBC-DR60SU 1 mã đã bao gồm CPU + nguồn ĐK + In, Out (Digital) AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 28 Relay output Dòng thông dụng - Mở rộng thêm 7 module (ra-vào, truyền thông) CP1L-M60DR-A CPU226
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